
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB- BVTT     Kon Tum, ngày         tháng        năm   

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc đề nghị cung cấp báo giá phục vụ kế hoạch mua sắm 

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hàng hoá 

điện lạnh trong và ngoài tỉnh. 

 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum có nhu cầu thu thập báo giá để tham 

khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm một số máy lạnh phục vụ công tác 

chuyên môn. Bệnh viện Tâm thần đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh 

hàng hoá điện lạnh trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa quan tâm 

Báo giá, như sau: 

1. Danh mục yêu cầu Báo giá 

- Danh mục, thông số: Theo Phụ lục đính kèm. 

- Yêu cầu đối với doanh nghiệp, đơn vị nộp báo giá:  

+ Giá đã bao gồm thuế; chi phí vận chuyển, lắp ráp; hướng dẫn, bảo hành.  

+ Đề nghị không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành kèm 

theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (số 138 Bắc Kạn - P. Thắng 

Lợi - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum, điện thoại liên lạc 0913488740). 

- Hình thức gửi, nhận báo giá: Các doanh nghiệp, đơn vị có thể gửi báo 

giá bằng các hình thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ chức- Hành chính- Kế 

hoạch- Tài chính hoặc văn thư trong giờ hành chính (2) qua đường bưu điện; (3) 

qua fax 0260 3862177; (4) qua e-mail: tchckhtcbvttkt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 14 giờ, ngày 02/4/2025. 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum kính mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như Thông báo; 

- Webside của BVTT; 

  - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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(Mẫu) 

Đơn vị báo giá: ……………………………………………… 

Địa chỉ:  ……………………………………………... 

Số điện thoại/fax: …………………………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-BVTT  ngày 31/3/2025  

của Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Kon Tum) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Kon Tum. 
 

Căn cứ Thông báo số:        /TB-BVTT ngày     /3/2025 của Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá phục vụ kế hoạch mua sắm. Chúng tôi, 

…………………….  xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

Stt 
Tên hàng hoá/ Thông số, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Máy lạnh 1,0 HP- 9.000 BTU. 

1. Mã, model: …………… 

2. Hãng, nước sản xuất: ……………… 

3. Năm sản xuất: 2024 trở về sau. 

4. Thông số kỹ thuật (tham khảo máy Sharp 

AH-X10ZEW, sản xuất Thái Lan). 

- Công suất: 1,0 HP- 9.000 BTU- Gas R32. 

- Công nghệ EcoJ-Tech Inverter. 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống MCHE. 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc 

bụi polypropylene. 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc 

bụi polypropylene. 

- Công nghệ làm lạnh nhanh: Super Jet. 

- Kích thước dàn lạnh: Dài 83.8 cm; cao 29.4 

cm; dày 21.2 cm;  nặng 7 kg. 

- Kích thước dàn nóng: Dài 64.3 cm; cao 

49.5 cm; dày 28.7 cm;  nặng 17 kg. 

Cái 1 x x 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#powerful-jet
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Stt 
Tên hàng hoá/ Thông số, quy cách kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

2 Máy lạnh 1,5 HP- 12.000 BTU. 

1. Mã, model: …………… 

2. Hãng, nước sản xuất: ……………… 

3. Năm sản xuất: 2024 trở về sau. 

4. Thông số kỹ thuật (tham khảo máy Sharp 

AH-X10ZEW, sản xuất Thái Lan). 

- Công suất: 1,5 HP- 12.000 BTU. 

- Công nghệ EcoJ-Tech Inverter. 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống MCHE. 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc 

bụi polypropylene. 

- Công nghệ làm lạnh nhanh: Super Jet. 

- Kích thước, khối lượng dàn lạnh: Dài 87.7 

cm; cao 29.2 cm; dày 22.2 cm; nặng 8 kg. 

- Kích thước, khối lượng dàn nóng: Dài 59.8 

cm; cao 49.5 cm; dày 26.5 cm; nặng 18 kg. 

Cái 1 x x 

3 Máy lạnh 2 HP- 18.000 BTU. 

1. Mã, model: …………… 

2. Hãng, nước sản xuất: ……………… 

3. Năm sản xuất: 2024 trở về sau. 

4. Thông số kỹ thuật (tham khảo máy Sharp 

AH-X10ZEW, sản xuất Thái Lan). 

- Công suất: 2 HP- 18.000 BTU. 

- Công nghệ EcoJ-Tech Inverter. 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống MCHE. 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc 

bụi polypropylene. 

- Công nghệ làm lạnh nhanh: Super Jet. 

- Kích thước, khối lượng dàn lạnh: Dài 87.7 

cm; cao 29.2 cm; dày 19.8 cm; nặng 9 kg 

- Kích thước, khối lượng dàn nóng: Dài 87.4 

cm; cao 54 cm; dày 26.9 cm; nặng 27 kg. 

Cái 1 x x 

 Tổng cộng    x 

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………. 
Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp ráp sử dụng. 

       - Bảo hành 12 tháng, từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. 

      - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày, kể từ ngày báo giá. 

     - Chúng tôi cam kết đảm bảo đủ năng lực thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về báo giá, không phá giá, nâng giá./. 

 ……, ngày… tháng…….. năm ….. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#powerful-jet
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-j-tech-inverter-tren-may-lanh-sharp-622587#eco
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cong-nghe-khang-khuan-khu-mui-tren-may-lanh-sharp-1081605#polypropylene
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-che-do-lam-lanh-nhanh-thuong-gap-tren-may-lanh-837183#powerful-jet
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